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Họ tên học sinh………………………. 
Lớp 3a                                                          BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
                                                                                Môn : TIẾNG VIỆT LỚP 3 
                                                                                 Năm học : 2022 - 2023 
                                                     (Thời gian 40 phút không kể thời gian phát đề) 

A. Kiểm tra đọc :(10 điểm) 
1.Đọc thành tiếng :(4 điểm) 
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt :(6 điểm) 
ĐỌC THẦM: 

Sư Tử và Kiến 

      Sư Tử chỉ kết bạn với các loài vật to khỏe như mình và cho rằng những con vật nhỏ bé 

chẳng có ích lợi gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua 

đuổi. 

Một hôm, Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn 

được. Bạn bè của Sư Tử đến thăm, Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu, 

… đều kiếm cớ từ chối ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn. 

Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư Tử. 

Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con rệp. 

Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến 

và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời. 

      Theo Truyện cổ dân tộc Lào 

Câu 1: Sư Tử chỉ kết bạn với loài vật nào ?  ( M1- 0.5đ) 

Hãy viết câu trả lời của em : 
…………………………………………………………………………… 

Câu 2 : Sư Tử bị đau tai, bạn bè đối xử với Sư Tử ra sao ? ( M1- 0.5đ) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

A.Đến thăm hỏi và tìm cách chạy chữa cho Sư Tử. 

B. Đến thăm nhưng không giúp gì, mặc cho Sư Tử đau đớn. 

C. Không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ. 

D. Không đến thăm nhưng âm thầm tìm cách chữa trị. 

Câu 3: Chọn từ trong ngoặc đơn (vội vàng, bạn thân, đối xử, hối hận) điền vào chỗ chấm 

....thích hợp với nội dung bài: (M2- 0.5đ) 

Sư Tử khỏi đau,...................vì đã ................. không tốt với Kiến. Sư Tử ...................xin lỗi Kiến 

và từ đó coi Kiến là ......................nhất trên đời. 

Câu 4 : Em hãy nối các ý đúng với nhau : ( M1- 0.5đ)  
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Câu 5: Em có suy nghĩ gì về hành động của Kiến Càng ? (M3- 0,5đ) 

Hãy viết 1 – 2 câu nêu suy nghĩ của em: 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................... 

Câu 6: Trong câu “Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến.” Có thể thay 

từ hối hận bằng từ nào? (M2- 0.5đ) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

A.Hối hả.          B. Ân cần.           C.Ân hận                  D.Đau đớn 

Câu 7: Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên ? (M4- 1đ) 

Hãy viết 1 – 2 câu nêu suy nghĩ của em: 

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................... 

Câu 8 : Câu nào dưới đây viết theo mẫu: Ai là gì? ( M1- 0.5đ) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

A.Bạn bè của Sư Tử rất tốt. 

B. Bạn bè của Sư Tử đều to khỏe. 

C. Kiến Càng là bạn thân nhất của Sư Tử. 

D. Voi,Hổ,Gấu rất thân với Sư Tử. 

Câu 9: Em hãy tìm câu có sử dụng hình ảnh so sánh ? (M2- 0.5đ) 

Hãy điền Đ vào ô trống trước ý em cho là đúng , S vào ô trống trước ý em cho là sai: 

 A. Voi,Hổ và Gấu là bạn thân của Sư Tử . 

 B. Sư Tử được mệnh danh như chúa tể muôn loài.  

            C. Sư Tử coi Kiến Càng là bạn thân nhất trên đời. 

            D. Sư Tử hối hận đã không đối xử tốt với Kiến. 

Câu 10: Đặt đấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây: (M3- 1đ) 

- Voi Hổ Gấu và Kiến Càng là bạn của Sư Tử. 

a.  Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai 

b. Bạn bè của Sư Tử đến thăm 

 c.  Kiến không để bụng chuyện cũ 

1. Sư Tử nhờ các bạn chạy chữa giúp 

     2 . Không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn  

     3.  Vào tận hang thăm Sư Tử 
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Kiểm tra viết:  

1. Viết chính tả bài Nhà rông ở Tây Nguyên 

2. Viết một đoạn văn kể về quê hương em hoặc nơi em đang ở . ( Làm vào giấy riêng) 

Đề số 2 

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 Đ) 

I. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

Đọc bốc thăm bài trong SHDTiếng Việt 3 tập 1A và trả lời câu hỏi.  

II. 2- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt:  (6 điểm) 

RỪNG HỒI XỨ LẠNG 

        Buổi sáng, mọi người đổ ra đường. Ai cũng muốn ngẩng lên cho thấy mùi hồi chín chảy 

qua mặt. Rừng hồi ngào ngạt, xanh thẫm trên các quả đồi quanh làng. 

       Những cơn gió sớm đẫm mùi hồi, từ các đồi trọc Lộc Bình xôn xao xuống, tràn vào cánh 

đồng Thất Khê, lùa lên những hang đá Văn Lãng trên biên giới, ào xuống Cao Lộc, Chi 

Lăng. Một mảnh lá gãy cũng dậy mùi thơm. Gió càng thơm ngát. Sông Kì Cùng đã nhạt hết 

màu đục đỏ bối rối suốt mùa lũ, bây giờ con sông bỗng ủ mùi thơm trong vắt lượn quanh co 

khắp đất Lạng Sơn vào mùa hồi chín. 

    … Cây hồi thẳng, cao, tròn xoe. Cành hồi giòn, dễ gãy hơn cả cành khế. Quả hồi phơi 

mình xòe trên mặt lá đầu cành. 

    … Nắng nhạt đọng lại các khe, các hang rỗng trong núi cũng ẩm ướt mùi hồi. 

                                                                                                   TÔ HOÀI 

Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng (hoặc làm theo yêu cầu): 

1. (M1- 0,5đ)Rừng hồi  thế nào? 

      A. Ngào ngạt ,xanh thẫm                              B. Màu đục đỏ bối rối           

      C.Ủ mùi thơm trong vắt                                D. Rộng, quanh co. 

2. (M1- 0,5 đ) Cây hồi thế nào ? 

    A. Phơi mình xòe trên mặt lá                         B. Thẳng ,cao,tròn xoe.           

    C. Giòn, dễ gãy D. Tán nhỏ, thấp.  

3. (M2- 0,5 đ)Chi tiết nào miêu tả sự yêu thích hương hồi của mọi người ? 

   A. Mọi người đổ ra đường. 

   B. Ai cũng muốn ngẩng lên cho thấy mùi hồi chín chảy qua mặt. 
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   C. Rừng hồi ngào ngạt, xanh thẫm trên các quả đồi quanh làng. 

   D. Những cơn gió đẫm mùi hồi. 

4. (M2- 0,5 đ) Rừng hồi trong bài văn nằm ở tỉnh nào? 

    A. Cao Bằng                   B. Bắc Kạn               C. Hà Giang           D. Lạng Sơn                  

5. (M3- 1đ) Cành hồi có đặc điểm gì? 

 

 

6. (M4- 1) Bài văn cho em biết điều gì? 

 

7. (M1- 0,5đ)Câu “Buổi sáng, mọi người đổ ra đường.” thuộc kiểu câu nào? 

  A. Ai làm gì?             B. Ai là gì?          C. Ai thế nào?       D. Không thuộc mẫu nào.                  

8. (M2- 0,5đ)Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân : 

        Cây hồi thẳng, cao, tròn xoe. 

 

9. (M3- 1đ)Tìm sự vật được so sánh và từ so sánh trong câu sau : 

   Cành hồi giòn, dễ gãy hơn cả cành khế. 

        ...............................   được so sánh với.................................  Từ so sánh:......................... 

B. KIỂM TRA VIẾT CHÍNH TẢ  (4 điểm) 

 Nghe viết (4đ): Bài “ Tôi yêu yêu em tôi” 4 khổ thơ đầu SGK TV3 – Tập 1 (trang 104) 

( Viết vở chính tả ở nhà) 

C. KIỂM TRA VIẾT ĐOẠN BÀI. (6 đ) 

 Em hãy viết một bức thư cho bạn mới để làm quen và cùng thi đua học tốt. 
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( Viết vở chính tả ở nhà) 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 3 

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm): 

I. Đọc thành tiếng (4 điểm):  

Bài đọc: ……………………………………………………. Điểm:…………… 

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm): 35 phút 
 

Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi 

 
CÓ NHỮNG MÙA ĐÔNG 

Có những mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm nghề cào 

tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ 

hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói. 

Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách 

sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về 

Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh. 

(Trần Dân Tiên) 

                                                                                 

  Dựa vào nội dung bài: “Có những mùa đông”, em hãy khoanh tròn vào chữ     cái 

trước ý trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 4) và thực hiện các câu hỏi còn lại (từ câu 5 đến câu 9) 

theo yêu cầu: 

Câu 1: Hồi Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp, Bác trọ ở đâu?  (0,5 điểm) 

A. Khách sạn sang trọng.         

C. Trọ nhà dân                                                                           

     B. Khách sạn rẻ tiền 

     D. Trọ nhờ nhà người quen                       

 

Câu 2: Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống? (0,5 điểm) 

A. Làm công nhân trong một nhà máy. 

C. Làm đầu bếp trong một quán ăn. 

     B. Viết báo  

     D. Cào tuyết trong một trường học                       

 

Câu 3: Hồi ở Pháp, mùa đông Bác phải làm gì để chống rét? (0,5 điểm) 

A. Dùng viên gạch nướng lên để sưởi.          B. Dùng lò sưởi 
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C. Mặc thêm áo cũ vào trong người cho ấm.                                                                    D. Không làm gì cả                       

Câu 4: Bác Hồ làm việc trong khoảng thời gian là bao lâu? 

A. 5 giờ     

C. 7 giờ 

     B. 6 giờ 

     D. 8 giờ                       
 

Câu 5: Câu: “Tối về, Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy cũ, để xuống dưới 

đệm nằm cho đỡ lạnh” thuộc kiểu câu: (0,5 điểm) 

Câu 6: Viết một câu ca dao, tục ngữ nói về tình cảm của người thân trong gia đình (1đ) 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 7: Nhớ ơn Bác Hồ em phải làm gì? (0,5 điểm) 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Câu 8: Đặt một câu để nhờ bố mẹ mua cho em quyển truyện mới (0,5 điểm) 

……………………………………………………………………………………………….. 

Câu 9:  Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong câu sau: (1 điểm) 

Những chùm hoa sấu trắng muốt nhỏ như những chiếc chuông reo. 

 

 

Câu 10: Điền dấu chấm than hoặc dấu phẩy vào ô trống cho thích hợp:(0,5 đ) 

            Bé ngước nhìn vòm hoa lần nữa      miệng thốt reo khe khẽ: 

- Hoa đẹp quá       

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Nghe- viết (4 đ) “ Kho sách của ông bà” TV3 – Tập 1 (trang 99) 

                                                            
                                                            

A. Câu nêu hoạt  động B. Câu giới thiệu  C. Câu nêu đặc điểm  D. Câu khiến 

Sự vật 1 Từ so sánh Sự vật 2 

   



 

Tính cẩn thận – Rèn thông minh  #3A – Mc. Thanh 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 

2. Bài viết: (6 điểm) 

Đã lâu em chưa có dịp về quê thăm ông bà. Em hãy viết một bức thư để hỏi thăm sức khoẻ 

và hẹn Tết Dương lịch sẽ về thăm ông bà. 

(Viết giấy KT) 

 

ĐỀ SỐ 4 

Câu 1.(4 điểm) Đọc thầm đoạn văn sau:                                  

                             NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ 

                         Sáng hôm ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ông ké đã 

chờ sẵn ở đấy. Ông mỉm cười hiền hậu: 

- Nào, bác cháu ta lên đường ! 

Ông ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng đã phai, bợt cả hai cửa tay. Trông ông như 

người Hà Quảng đi cào cỏ lúa. Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông ké lững thững 

đằng sau. Gặp điều gì đáng ngờ, người đi trước làm hiệu, người đằng sau tránh vào ven 

đường. 

Đến quãng suối, vừa qua cầu thì gặp Tây đồn đem lính đi tuần. Kim Đồng bình tĩnh 

huýt sáo. Ông ké dừng lại, tránh sau lưng một tảng đá. Lưng đá to lù lù, cao ngập đầu người. 

Nhưng lũ lính đã trông thấy. Chúng nó kêu ầm lên. Ông ké ngồi ngay xuống bên tảng đá, 
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thản nhiên nhìn bọn lính, như người đi đường xa, mỏi chân, gặp được tảng đá phẳng thì ngồi 

nghỉ chốc lát...                         

 Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất:                                                              

a) (0,5 điểm) Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?  

(A. đi liên lạc với cán bộ                                        B. dẫn đường cho cán bộ tránh bọn Tây 

C. đi đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm                 D. đi tuần 

b) (0,5 điểm) Vì sao Bác cán bộ phải đóng vai một ông già người Nùng? (  

A. Bác cán bộ già rồi                                                           B. Bác muốn làm thầy cúng. 

C. để tránh bọn Tây nhận ra cán bộ của cách mạng            D. Bác muốn làm người Nùng 

c) (1 điểm)Từ chỉ đặc điểm trong câu "Những tảng đá ven đường sáng hẳn lên." là: M3 

A. đá.                                B. đường                                 C. sáng                    D. tảng đá 

Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng :  

Trong các từ dưới đây, từ nào là từ chỉ hoạt động? (SGK-TV3 tập 1 Trang 98)  M1 

A. hòn tơ                           B. chạy                          C. nhỏ                       D. gà con 

Câu 3. (0,5điểm) Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong câu sau:  

“Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông ké lững thững đằng sau.” 
. 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

Câu 4. (0,5điểm)  Đặt một câu nêu đặc điểm để nói về anh Kim Đồng:  
. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

Câu 5. (1 điểm) Điền vào chỗ trống : ch hay tr ?  

cuộn ...............òn                ....................ân thật                 chậm ..................ễ         ............ ..ông em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Câu 6: Đặt câu:  

a. Câu cảm để nói về mẹ em 

………………………………………………………………………………………… 

b. Câu khiến để nhắc bạn giữ trật tự  

………………………………………………………………………………………… 

c. Câu kể để nói về em 

………………………………………………………………………………………… 

II. Tập làm văn (6 điểm) 

     Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 câu trở lên) kể về gia đình yêu quý của em. 

                                       (Viết vào giấy KT) 

 

 

 


